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		Phụ lục IV
MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG 
LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số           /2023/QĐ-UBND ngày      tháng     
năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)
	
	 STT 
	Chủng loại
	Đơn vị tính
	 Số lượng, tối đa 

	I
	 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
	 
	 

	1
	 Thiết bị đo cường độ âm thanh 
	 Cái 
	1

	2
	 Thiết bị đo ánh sáng
	 Cái 
	1

	3
	 Máy quay phim 
	 Cái 
	1

	4
	 Máy ảnh 
	Cái
	4

	5
	Thiết bị đo diện tích phòng Karaoke, bảng quảng cáo
	Cái
	1

	II
	Bảo tàng tỉnh
	 
	 

	1
	Máy ảnh chuyên dùng
	 Cái 
	1

	2
	Máy quay phim chuyên dụng
	 Cái 
	1

	III
	 Thư viện tỉnh
	 
	 

	1
	Máy chủ lưu trữ cơ sở dữ liệu sách báo và tài liệu số hóa
	Cái
	1

	2
	Thiết bị lưu trữ dự phòng (ổ cứng)
	Cái
	1

	3
	Hệ thống tường lửa Sophos SG 210 để ngăn chặn hạn chế virus tấn công máy chủ
	Cái
	1

	4
	Máy scan A3
	Cái 
	1

	5
	Máy kiểm kho mã vạch
	Cái
	1

	6
	Cổng từ an ninh dùng cho kho sách tự chọn
	Cái
	2

	7
	Máy in thẻ thư viện nhựa
	Cái
	1

	8
	Máy scan tự động số hóa tài liệu sách
	Cái
	1

	9
	Máy quét mã vạch
	Cái
	5

	10
	Âm thanh phục vụ lưu động (1 thùng loa, 2 micro, 1 Ampli, 1 đầu đĩa)
	Bộ
	1

	11
	Máy vi tính tra cứu dữ liệu về sách
	Bộ
	3

	12
	Máy tra cứu thông tin Kiosk
	Bộ
	2

	13
	Máy tính bảng phục vụ bàn đọc sách online
	Bộ
	10

	14
	Máy tính chuyên dùng phục vụ công tác số hóa tài liệu
	Bộ
	2

	15
	Máy scan A4 phục vụ bạn đọc
	Cái
	1

	16
	Máy tính để bàn phục vụ bạn đọc
	Bộ
	4

	17
	Máy in phục vụ bạn đọc
	Cái
	1

	18
	Máy hút bụi chuyên dụng phục vụ kho sách
	Cái
	2

	19
	Quạt hút phục vụ kho sách
	Cái
	10

	20
	Hệ thống camera giám sát
	Cái
	1

	21
	Quạt làm mát phục vụ bạn đọc
	Cái
	2

	IV
	Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang
	 
	 

	1
	Sân khấu sắt lắp ráp di động 
	Bộ
	1

	2
	Màn hình led 50m2
	Bộ
	1

	3
	Đàn ghi ta điện
	Cây
	2

	4
	Laptop xử lý âm thanh, ánh sáng
	Bộ
	2

	5
	Bộ đàn cổ nhạc
	Bộ
	1

	6
	Thùng loa di động cho hoạt động các câu lạc bộ
	Cái
	4

	7
	Đàn organ chuyên nghiệp
	Cây
	1

	8
	Mixer digital soundcraff im pact 32
	Cái
	1

	9
	Line array speaker 
	Cái
	16

	10
	Subwoofer speaker 
	Cái
	8

	11
	Loa center sân khấu
	Cái
	4

	12
	Monitor speaker - loa kiểm âm sân khấu
	Cái
	4

	13
	Amplifier stereo 2 channel dùng cho hi - driver line array 
	Cái
	4

	14
	Amplifier stereo 2 Channel Dùng cho loa Monitor và loa Center
	Cái
	3

	15
	Amplifier stereo 2 Channel Dùng cho Loa SUB 
	Cái
	4

	16
	Digital speaker processor 4 in 8 out 
	Cái
	4

	17
	Dual effectt - bộ tạo hiệu ứng tiếng ca chuyên nghiệp 
	Cái
	2

	18
	Micro không dây
	Bộ
	10

	19
	Micro cài đầu 
	Bộ
	8

	20
	Bộ tạo effect phá tiếng cho guitar solo
	Bộ
	1

	21
	Moving head beam 
	Cái
	24

	22
	Par led pha màu công suất 3W/bóng, loại 54 bóng sử dụng ngoài trời, công nghệ chống thấm nước
	Cái
	60

	23
	Bàn điều khiển kỹ thuật số
	Cái
	2

	24
	Đèn pha dạng projector
	Cái
	4

	25
	Đèn pha Follow
	Cái
	2

	26
	Đèn Par 64
	Cái
	24

	27
	Khung treo đèn 4D
	Bộ
	2

	28
	Bộ cagion
	Cái
	2

	29
	Bộ loa chuyên dùng cho xe phóng thanh
	Bộ
	1

	30
	Nhà bạt phục vụ các sự kiện chính trị
	Mét
	300

	31
	Máy Scan
	Cái
	1

	32
	Máy in màu
	Cái
	1

	33
	Máy vi tính sử dụng đồ họa
	Bộ
	1

	34
	Máy quay phim, chụp ảnh
	Cái
	1

	35
	Máy phát điện
	Cái
	1

	36
	Loa line array
	Cái
	16

	37
	Loa subwoofer 
	Cái
	8

	38
	Loa monitor - loa kiểm âm sân khấu
	Cái
	4

	39
	Mixer kỹ thuật số 48 kênh
	Bộ
	2

	40
	Microphone đeo
	Bộ
	10

	41
	Micro cầm tay
	Bộ
	10

	42
	Bộ micro dành cho trống jazz 
	Bộ
	2

	43
	Bộ tạo effect phá tiếng cho guitar solo
	Bộ
	2

	44
	Bộ tạo effect phá tiếng cho guitar Bass
	Bộ
	1

	45
	Đàn Organ chuyên nghiệp 71 phím 
	Cây
	2

	46
	Đàn Organ chuyên nghiệp 61 phím 
	Cây
	2

	47
	Đàn Piano
	Cây
	2

	48
	Tủ máy 16U - Tủ chứa thiết bị điều khiển
	Cái
	1

	49
	Cáp line 24 in /4 out
	Bộ 
	 02

	50
	Hệ thống sân khấu, thiết bị âm thanh ánh sáng phục vụ biểu diễn ngoài trời
	Hệ thống
	 

	50.1
	Tủ đựng (loa Line Array, loa Sub, loa Monitor, loa Center)
	Cái
	29

	50.2
	Chân trụ 4D treo loa array
	Bộ
	2

	50.3
	Ổn áp 15KVA
	Cái
	2

	50.4
	Moving head beam 
	Cái
	48

	50.5
	Par Led pha màu công suất 3W/bóng, loại 54 bóng sử dụng ngoài trời, công nghệ chống thấm nước
	Cái
	50

	50.6
	Bàn điều khiển kỹ thuật số
	Cái
	2

	50.7
	Đèn (pha dạng projector, pha Follow, Par)
	Cái
	30

	50.8
	Khung treo đèn 4D
	Bộ
	2

	50.9
	Bộ trống jazz 7 trống
	Bộ
	2

	50.10
	Đàn guitar bass chuyên nghiệp loại 5 dây
	Cây
	2

	50.11
	Đàn guitar solo chuyên nghiệp 
	Cây
	2

	50.12
	Sân khấu+Màn sao: Ngang 16m, sâu 12m
	Bộ
	1

	50.13
	Bộ bongo - conga
	Cái
	2

	50.14
	Bộ cagion
	Cái
	2

	50.15
	Máy chiếu phim chuyên dùng
	Bộ
	3

	50.16
	Đàn Piano
	Cây
	1

	50.17
	Line array speaker (STA-4888)
	Bộ
	16

	50.18
	 Subwoofer speaker (ST-218S)
	Bộ
	8

	50.19
	Loa center sân khấu - Loa Full đôi toàn dãy (ST - 215S)
	Bộ
	4

	50.20
	Monitor speaker - loa kiểm âm sân khấu (STA Turbo 115)
	Bộ
	4

	50.21
	Amplifier stereo 2channel - Dùng cho HI - Driver Line Array (D.PRO 2)
	Bộ
	15

	50.22
	Amplifier stereo 2channel - Dùng cho Low-Mid Array (D.PRO 1)
	Bộ
	4

	50.23
	Bàn trộn âm thanh 48 kênh (GL 2800-848)
	Cái
	1

	50.24
	Bộ cấp nguồn cho bàn trộn âm thanh 48 kênh  (RPS11)
	Bộ
	1

	50.25
	Digital speaker processor 4 in 8 out (DP-480)
	Cái
	2

	50.26
	Dual effect - bộ tạo hiệu ứng tiếng ca chuyên nghiệp với 17 bộ reverb huyền thoại (MX-400)
	Bộ
	1

	50.27
	Micro cài áo (EW-112G3)
	Cái
	6

	50.28
	Bộ micro dành cho trống jazz gồm micro cho Kick, Tom 1,2,3 - snare, hi hat, symbal (PGA DRUM KIT 7)
	Bộ
	1

	50.29
	Đàn organ chuyên nghiệp 88 phím (Kronos )
	Cái
	1

	50.30
	Đàn organ chuyên nghiệp 76 phím (Montage 7)
	Cái
	1

	50.31
	Dây loa - cáp chuyên dùng 2 lõi (Speaker Cable) (500m)
	Dây
	1

	50.32
	Jack kết nối âm thanh 
	Cái
	1

	50.33
	Cáp line 24 in/4 out, 30m (Audiolink 28.4)
	Cái
	1

	50.34
	Chân trụ 4D treo loa array 
	Cái
	2

	50.35
	Phụ kiện lắp đặt cho loa array
	Cái
	1

	50.36
	Bao da bảo vệ cho bộ hệ thống loa
	Cái
	1

	50.37
	Ổn áp 15KVA
	Cái
	1

	50.38
	Moving head beam (Beam 230)
	Cái
	24

	50.39
	Bàn điều khiển (Tiger Touch)
	Cái
	1

	50.40
	Đèn pha follow (17R)
	Cái
	1

	50.41
	Công suất ánh sáng 4 chanel/16A (D-1220)
	Cái
	3

	50.42
	Bàn điều khiển đèn Par 64, 1000W (K-8048)
	Cái
	1

	50.43
	Máy khói công suất 3000W (F-3000)
	Cái
	1

	50.44
	Dây tín hiệu dùng cho ánh sáng (dây DMX) Microphone Cable (400m)
	Cái
	1

	50.45
	Khung treo đèn
	Cái
	1

	50.46
	Hộp Box 32 line
	Cái
	1 

	50.47
	Máy vi tính xách tay xử lý màn hình Led
	Bộ
	1

	50.48
	[bookmark: _GoBack]Dây tín hiệu
	Mét
	 1

	50.49
	Bộ đầu nối canon
	Cái
	 1

	50.50
	Đầu jack 6 ly
	Bộ
	 1

	V
	Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao
	 
	 

	1
	Cung tên: Tên, Kính xem điểm trạm, Dây cung, đầu tên, đuôi tên, cánh tên, kìm bắn cho cung 3 dây
	Bộ
	5

	2
	Bàn billiards
	Cái
	5

	3
	Bàn bóng bàn
	Cái
	5

	4
	Trụ bóng chuyền
	Bộ
	2

	5
	Bộ cột bóng rổ 
	Bộ
	2

	6
	Trụ cầu lông
	Bộ
	5

	7
	Trụ đá cầu
	Bộ
	5

	8
	Máy lau sàn
	Chiếc
	2

	9
	Khung thành bóng ném
	Bộ
	3

	10
	Khung thành bóng đá
	Bộ
	5

	11
	Xe cắt cỏ
	Chiếc
	2

	12
	Đài thi đấu các môn thể thao: Sàn, khung, dây, cầu thang
	Bộ
	1

	13
	Thuyền đơn (Kayak1)
	Chiếc
	5

	14
	Thuyền đơn (Canoeing1)
	Chiếc
	5

	15
	Thuyền đôi (Kayak2)
	Chiếc
	5

	16
	Thuyền đôi (Canoeing2)
	Chiếc
	5

	17
	Thuyền bốn (Kayak4)
	Chiếc
	3

	18
	Thuyền bốn (Canoeing4)
	Chiếc
	3

	19
	Thuyền đơn (Rowing1X)
	Chiếc
	5

	20
	Thuyền đôi (Rowing2X)
	Chiếc
	5

	21
	Thuyền đôi (Rowing2-)
	Chiếc
	5

	22
	Thuyền bốn (Rowing4x)
	Chiếc
	3

	23
	Thuyền bốn (Rowing8-)
	Chiếc
	3

	24
	Bộ Đàm 
	Chiếc
	10

	25
	Màn hình (dạy các môn cờ)
	Cái
	2

	26
	Laptop (dạy các môn cờ)
	Cái
	2

	27
	Bộ tạ
	Bộ
	4

	28
	Bộ nệm nhảy cao
	Bộ
	2

	29
	Bộ thảm Judo
	Bộ
	2

	30
	Bộ thảm Karate
	Bộ
	2

	31
	Bộ thảm Taekwondo
	Bộ
	2

	32
	Bộ thảm Vovinam
	Bộ
	2

	33
	Bộ thảm Võ Cổ truyền
	Bộ
	2

	34
	Xe đạp đường trường
	Chiếc
	10

	35
	Lốp liền săm
	Cặp
	10

	36
	Cặp bánh sơ cua
	Cặp
	5

	37
	Dụng cụ tập thể thao ngoài trời
	Bộ
	5

	38
	Bộ tạ tập thể lực liên hoàn
	Bộ
	5

	VI
	Trung tâm Xúc tiến du lịch
	
	 

	1
	Máy ảnh
	Cái
	1

	2
	Máy quay phim
	Cái
	1

	3
	Tàu du lịch (Bao gồm máy thủy)
	Tàu
	2

	4
	Máy móc, thiết bị kèm theo cho tàu du lịch gồm:
	
	 

	4.1
	Máy phát điện
	Cái
	2

	4.2
	Máy lọc nước
	Cái
	2

	4.3
	Bàn chặt 02 tầng
	Cái
	3

	4.4
	Kệ úp chén bát
	Cái
	4

	4.5
	Tủ đông
	Cái
	3

	4.6
	Tủ lạnh
	Cái
	4

	4.7
	Tủ rượu
	Cái
	2

	4.8
	Bộ bàn ghế
	Bộ
	60

	4.9
	Motơ hút khói
	Cái
	4

	4.10
	Bộ dàn âm thanh
	Bộ
	2

	4.11
	Máy lạnh đứng
	Bộ
	3

	4.12
	Bếp
	Cái
	9

	4.13
	Máy ép trái cây
	Cái
	2

	4.14
	Bộ máy thiết bị bán hàng
	Bộ
	1

	4.15
	Máy hút bụi
	Bộ
	1

	4.16
	Máy lau sàn
	Bộ
	1

	4.17
	Máy rửa chén
	Bộ
	1

	4.18
	Lò nướng
	Bộ
	1

	4.19
	Tủ mát
	Cái
	1

	4.20
	Máy xoay sinh tố
	Cái
	2

	4.21
	Máy pha cà phê
	Cái
	2



